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Danh sách Cơ sở Y tế tại thành phố Ueda hoạt động ngày lễ trong Tháng 4 năm 2024 

Thời gian hoạt động là từ 9 giờ đến 18 giờ. 

Thông tin này, nhóm Bác sĩ tại thành phố Ueda đã phát biểu. 

Ngày Tên của Cơ sỏ Y tế Địa chỉ Sở điện thoại Khoa 

Ngày 7 

Tháng 4 

Harada naika clinic Oya 513-1 0268-36-0520 Khoa nội  

Uedahara life clinic Uedahara 1053-1 0268-22-0873 Khoa nội  

Clinic Okada Chuo 6-10-10 0268-24-2662 Khoa nội 

Ueda kokubu Tounyobyo naika clinic Kokubu 1-1-1 0268-75-2890 Khoa nội 

Hanazono Byoin Chuo Nishi 1-15-25 0268-22-2325 Khoa ngoại 

Clinic Okada Chuo 6-10-10 0268-24-2662 Khoa ngoại 
 

Iijima jibi-inkouka iin Ote 1-1-78 0268-22-1270 Khoa tai mũi họng 

Ueda-shi Naika ・Syonika syoki kyukyu center 

Thời gian hoạt động là 20:00~22:30 

※Trược khi đi Bệnh viện này, phải trao đổi bằng điện 

thoại. Trược 22 giờ 30 phút phải thủ tục tiếp nhận. 

Midorigaoka 1-27-21 

Khoa nội  

0268-21-2280 

Khoa nhi 

0268-21-2233 

Khoa nội, Khoa nhi 

Ngày 14 

Tháng 4 

 

Shioda byouin Nakano 29-2 0268-38-2221 Khoa nội  

Kosato clinic  Kosato 1926-17 0268-28-4111 Khoa nội, Khoa da 

Muroga shinryojyo Kami muroga 13-5 0268-31-1070 Khoa nội 

Ootani geka / ganka Tokida 3-2-8 0268-27-2220 Khoa nội / mắt 

Shioda byouin Nakano 29-2 0268-38-2221 Khoa ngoại 

Ootani geka / ganka Tokida 3-2-8 0268-27-2220 Khoa ngoại 

Ueda-shi Naika ・Syonika syoki kyukyu center 

Thời gian hoạt động là 20:00~22:30 

※Trược khi đi Bệnh viện này, phải trao đổi bằng điện 

thoại. Trược 22 giờ 30 phút phải thủ tục tiếp nhận. 

Midorigaoka 1-27-21 

Khoa nội  

0268-21-2280 

Khoa nhi 

0268-21-2233 

Khoa nội, Khoa nhi 

 

 

 

Ngày 21 

Tháng 4 

 
 

Yanagisawa byoin Chuo Nishi 1-2-10 0268-22-0109 Khoa nội 

Hashimoto iin Maita 1 0268-38-2033 Khoa nội 

Murakami iin Ote 1-2-6 0268-22-3740 Khoa nội 

Jyonan iin Gosyo 373 0268-22-3481 Khoa nội 

Watanabe hifuka / Keisei geka clinic Komaki 374-3 0268-29-1112 Khoa ngoại 

Yoshimatsu seikei geka clinic Ueda 1776-4 0268-25-2515 Khoa ngoại 

Kanai iin (Chỉ khoa tai mũi họng hoạt động.) Kokubu 1122-1 0268-22-9716 Khoa ngoại 

 

 

Ueda-shi Naika ・Syonika syoki kyukyu center 

Thời gian hoạt động là 20:00~22:30 

※Trược khi đi Bệnh viện này, phải trao đổi bằng điện 

thoại. Trược 22 giờ 30 phút phải thủ tục tiếp nhận. 

Midorigaoka 1-27-21 

Khoa nội  

0268-21-2280 

Khoa nhi 

0268-21-2233 

Khoa nội, Khoa nhi 



 

Ngày 29 

Tháng 4 

Koizumi Clinic Koizumi 775-7 0268-81-0088 Khoa nội 

Nisshindo Iin Chuo 3-14-20 0268-22-0558 Khoa nội 

I naika Clinic Kosato 166-1 0268-21-3737 Khoa nội 

Chikumasou Byoin (Khoa tâm thần) 
 

Chuo Higashi 4-61 0268-22-6611 Khoa nội 

Saitou Geka iin Aokubo 1177 0268-35-0887 Khoa ngoại  

Mori Rokomo Clinic Shimonogō- Otsu 346-7 0268-38-1313 Khoa ngoại  

Imai Ganka Iin Shimonogō- Otsu 346-6 0268-38-1700 Khoa ngoại  

Ideura Kokyuki- Naika, Jibiinkouka, Syokaki naika Iin Kosato 1499-29 0268-71-6078 Khoa nội 

Ueda-shi Naika ・Syonika syoki kyukyu center 

Thời gian hoạt động là 20:00~23:00 

※Trược khi đi Bệnh viện này, phải trao đổi bằng điện 

thoại. Trược 22 giờ 30 phút phải thủ tục tiếp nhận. 

Midorigaoka 1-27-21 

Khoa nội  

0268-21-2280 

Khoa nhi  

0268-21-2233 

Khoa nội, Khoa nhi 

 

Ngày 28 

Tháng 4 

 

Ueda jinzou clinic Sumiyoshi 322 0268-27-2737 Khoa nội 

Aozora clinic Uedahara 1331 0268-75-1100 Khoa nội 

Ueda seikeigeka naika (Chỉ khoa nội hoạt động.) Tokida 2-15-16 0268-75-7518 Khoa nội 

Kakeyu byoin Kakeyu Onsen 1308  0268-44-2111 Khoa nội 

Ueda jinzou clinic Sumiyoshi 322 0268-27-2737 Khoa ngoại 

Aozora clinic Uedahara 1331  0268-75-1100 Khoa ngoại 

Iwasa ganka clinic Tenjin 3-5-1 (Alio Ueda lầu 2)  0268-71-6405 Khoa mắt 

Ikuta jibi-inkouka iin Ikuta 3752-1  0268-41-1187 Khoa tai mũi họng 

Uedahara ladies & Matanity clinic Uedahara 455-1  0268-26-3511 Khoa sản 

Ueda-shi Naika ・Syonika syoki kyukyu center 

Thời gian hoạt động là 20:00~22:30 

※Trược khi đi Bệnh viện này, phải trao đổi bằng điện 

thoại. Trược 22 giờ 30 phút phải thủ tục tiếp nhận. 

Midorigaoka 1-27-21 

Khoa nội  

0268-21-2280 

Khoa nhi 

0268-21-2233 

Khoa nội, Khoa nhi 


